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BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2024

GIẤY TIẾP NHẬN ĐĂNG KÝ BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM
Số: 3046/2024/ĐKSP

Cục an toàn thực phẩm xác nhận đã nhận Bản công bố sản phẩm của:
Tổ chức, cá nhân: Công ty Cổ phần Dược phẩm Phú Thái
Địa chỉ: Số 8 Phố Mễ Trì Thượng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà 
Nội
Điện thoại: 02435117076                                   Fax: 02435562388
Email: nguyen1985@phuthaipharma.com.vn
Cho sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ C-BONOGUD;; do:  
GLOBAL PHARMA CM S.A        
Địa chỉ: ul. Berezów 49A, 26 - 130 Suchedniów, Poland sản xuất, phù hợp:
Tiêu chuẩn nhà sản xuất số SPG1280.1283E01 ban hành ngày 11/01/2023 (có bản tiêu 
chuẩn sản phẩm đính kèm).
Doanh nghiệp phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm đã công bố./. 

     Nơi nhận:
      - Tổ chức, cá nhân;
      - Lưu trữ.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
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Đỗ Hữu Tuấn
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM
Số: 19/2023/0102667515-DKCB

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân công bố sản phẩm
      Tên tổ chức, cá nhân: Công ty Cổ phần Dược phẩm Phú Thái
      Địa chỉ: Số 8 Phố Mễ Trì Thượng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 02435117076 Fax: 02435562388

E-mail: nguyen1985@phuthaipharma.com.vn

Mã số doanh nghiệp: 0102667515
Số giấy chứng nhận GMP: 
Ngày hết hiệu lực/Nơi cấp: /

II. Thông tin về sản phẩm

      1. Tên sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ C-BONOGUD
      2. Thành phần: 
   Trong 0,1 ml (tương đương 2 giọt):
   Vitamin D3 (cholecalciferol) 5 mcg (200 IU)
   Vitamin K2 (menaquinone) 11,25 mcg
   Axit béo Omega 3 (6% DHA, 4% EPA) 0,084 mg
   Phụ liệu: chất làm đầy (dầu hướng dương), chất chống oxy hóa: alpha-tocopherol.
      3. Chỉ tiêu chất lượng chủ yếu tạo nên công dụng của sản phẩm:   

STT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Mức công bố
1  Vitamin D3  mcg/ 0,1 ml  5 (-20%, +50%)

2  Vitamin K2  mcg/ 0,1 ml  11,25 (-20%, 
+50%)

      4. Thời hạn sử dụng sản phẩm:  
   36 tháng kể từ ngày sản xuất, kiểm tra hạn sử dụng trên bao bì sản phẩm.
      5. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì: 
   Sản phẩm được đóng gói trong lọ thủy tinh màu hổ phách, nắp trắng (PP) có tích hợp ống nhỏ 
giọt sau đó được bọc trong hộp giấy trong điều kiện vệ sinh.
   Thể tích: 10 ml ± 9%; 20 ml ± 9%
   Dạng bào chế: dạng lỏng.
      6. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm:
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   GLOBAL PHARMA CM S.A        
   Địa chỉ: ul. Berezów 49A, 26 - 130 Suchedniów, Poland

III. Mẫu nhãn sản phẩm (đính kèm mẫu nhãn sản phẩm hoặc mẫu nhãn sản phẩm dự kiến)

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm

      Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu an toàn thực phẩm theo:
   Tiêu chuẩn nhà sản xuất số SPG1280.1283E01 ban hành ngày 11/01/2023 (có bản tiêu chuẩn 
sản phẩm đính kèm).

      Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và 
hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm 
đối với sản phẩm đã công bố và chỉ đưa sản phẩm vào sản xuất, kinh doanh khi đã được cấp Giấy 
tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm./.

 
Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHÚ THÁI

ATTP_CK_1_1

NGUYỄN VĂN HUY

Ký bởi: Cong Ty Co Phan Duoc Pham Phu Thai

Thời gian ký: 22/03/2024 08:33:34



NHÃN PHỤ SẢN PHẨM 

1. Tên sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe C-BONOGUD 

2. Thành phần:  

Thành phần Mỗi 0,1 ml (02 giọt) 

Vitamin D3 (cholecalciferol) 5 mcg (200 IU) 

Vitamin K2 (menaquinone) 11,25 mcg 

Axit béo Omega 3 (6% DHA, 4% EPA) 0,084 mg 

  

   

   

       

       

  

  

 

   

   

     

 

       

 

  

 

 

     

   

  
  

  

       

 

 

         

   

 

 

 

Phụ liệu: chất làm đầy (dầu hướng dương), chất chống oxy hóa (alpha-tocopherol)

Thể tích: Lọ 10 ml ± 9%; 20 ml ± 9%

3. Công dụng: Bổ sung vitamin D3 và K2 cho cơ thể, giúp tăng cường hấp thu Canxi và hỗ

trợ xương răng chắc khoẻ. Hỗ trợ tăng cường sức đề kháng.

4. Đối tượng sử dụng: Trẻ em từ 0 tháng tuổi trở lên, người trưởng thành, phụ nữ có thai và 
cho con bú cần bổ sung vitamin D3 và K2.

5. Cách sử dụng:

1 giọt tương đương 0,05 ml

Trẻ em từ 0-12 tháng: 2 giọt/lần /ngày hoặc tham khảo ý kiến của bác sĩ.

Trẻ em từ 1-3 tuổi: 4 giọt/lần/ ngày

Trẻ em trên 3 tuổi, người trưởng thành, phụ nữ có thai, phụ nữ cho con bú: 4 giọt/lần, ngày 1- 
2 lần.

6. Hạn sử dụng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất. Hạn sử dụng xem trên bao bì sản phẩm.

7. Chú ý:

Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Không

vượt quá liều khuyến cáo hàng ngày. Không dùng cho người mẫn cảm và kiêng kỵ với bất kì 
thành phần nào của sản phẩm. Tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng nếu đang bị bệnh hoặc 
đang sử dụng thuốc. Thực phẩm bổ sung không thay thế cho một chế độ ăn uống đa dạng và

cân bằng cũng như lối sống lành mạnh. Tránh xa tầm tay trẻ em.

8. Bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp, nhiệt độ dưới 25°C.

9. Công ty nhập khẩu và chịu trách nhiệm công bố sản phẩm:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHÚ THÁI

Địa chỉ: Số 8 Phố Mễ Trì Thượng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam.

Điện thoại: 0243 511 7076

Sản xuất bởi: GLOBAL PHARMA CM S.A

Địa chỉ: ul. Berezów 49A, 26 - 130 Suchedniów, Ba Lan.

Xuất xứ: Ba Lan

Số: ………/ĐKSP
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Hộp: 30x30x81mm

Warning:  Keep out of reach of small 
children. The recommended daily 
portion indicated may not be exceeded. 
Dietary supplements should not be used 
as a substitute for a balanced diet. 

Ingredients: Sunflower 
oil, omega 3 fatty acids 
liquid (6% DHA, 4% EPA), 
anti-oxidant:  alpha - 
tocopherol, vitamin K 
(Menaquinone), vitamin D 
(Cholecalciferol)

Recommended dosage:
01 drop equivalent to 0.05ml.

Uses: Supplement with vitamin K2 
and vitamin D3. Helps 
contributes to normal 
absorption of calcium. Helps 
contributes to the normal 
function of the immune system.
Objects user: Recommended for 
children, adults, pregnant and 
lactating women who want to 
supplement their diet with 
vitamin D3 and vitamin K2.

Storage: Store in a cool, dry 
place, away from direct sunlight, 
at a temperature below 25°C. 5 905204 490471 >
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Ingredient: 0.1 ml (2 drops) NRV%

Vitamin K
Vitamin D

Omega 3 fatty 
acids liquid (6% 
DHA, 4% EPA)

0,084 mg

11,25 µg
5 µg

_

15%
100%

Manufactured by:
GLOBAL PHARMA CM S.A.

ul. Berezów 49A,
26-130 Suchedniów, Poland

D3
K2

Dietary supplement

Net volume

BEST BEFORE:
BATCH Nr.:
MFG DATE:

Manufactured by:
GLOBAL PHARMA CM S.A.

ul. Berezów 49A,
26-130 Suchedniów, Poland

D3
K2

Dietary supplement

Net volume

Children from 0-12 
months: 02 drops/ time/ 
day or consult a doctor 
before using

Children 1-3 years old: 
04 drops/ time/ day

Children over 3 years 
old, adults, pregnancy, 
lactation: 04 drops/ time 
x 1-2 times/ day
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Tem nhãn: 77x27mm

77 mm

27
 m

m

r = 1 mm

19.5 mm

7.5 mm

1.5 mm

1.5 mm

Uses: Supplement with vitamin K2 and vitamin 
D3. Helps contributes to normal absorption of 
calcium. Helps contributes to the normal 
function of the immune system.  D3 K2

Warning: Keep out of reach of small children. The 
recommended daily portion indicated may not be 
exceeded. Dietary supplements should not be used as 
a substitute for a balanced diet. 

Manufactured by: GLOBAL PHARMA CM S.A.

Storage: Store in a cool, dry place, away from 
direct sunlight, at a temperature below 25oC.

Dietary supplement

ul. Berezów 49A, 26-130 Suchedniów, Poland

Ingredients:  Sunflower oil, omega 3 fatty 
acids liquid (6% DHA, 4% EPA), anti-oxidant:  
alpha-tocopherol, vitamin K (Menaquinone), 
vitamin D (Cholecalciferol).

Net volume

BEST BEFORE:
BATCH Nr.:
MFG DATE:
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Ingredient: 2 drops NRV%
Omega 3 fatty acids 
liquid (6% DHA, 4% EPA) 0,084 mg _

Vitamin K
Vitamin D

11,25 µg
5 µg

15%
100%

MA HO SO: 23.12.24.285535.DKCB



Hộp: 35x35x110mm

D3

K2

D3

K2

Uses: Supplement with vitamin 
K2 and vitamin D3. Helps 
contributes to normal 
absorption of calcium. Helps 
contributes to the normal 
function of the immune system.

 

Objects user: 
Recommended for children, 
adults, pregnant and 
lactating women who want 
to supplement their diet with 
vitamin D3 and vitamin K2.
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Dietary supplement Dietary supplement

Ingredients: Sunflower 
oil, omega 3 fatty acids 
liquid (6% DHA, 4% EPA), 
anti - oxidant:  alpha - 
tocopherol, vitamin K 
(Menaquinone),vitamin D 
(Cholecalciferol)

Storage: Store in a cool, dry 
place, away from direct 
sunlight, at a temperature 
below 25°C.

Recommended dosage: 
01 drop equivalent to 0.05ml.

BEST BEFORE:
BATCH Nr.:
MFG DATE:

Manufactured by:
GLOBAL PHARMA CM S.A.

ul. Berezów 49A,
26-130 Suchedniów, Poland

Net volume Net volume
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Ingredient: 0.1 ml (2 drops) NRV%

Vitamin K
Vitamin D

Omega 3 fatty 
acids liquid (6% 
DHA, 4% EPA)

0,084 mg

11,25 µg
5 µg

_

15%
100%

Manufactured by:
GLOBAL PHARMA CM S.A.

ul. Berezów 49A,
26-130 Suchedniów, Poland

Children from 0-12 
months: 02 drops/ 
time/ day or consult a 
doctor before using

Children over 3 years 
old, adults, pregnancy, 
lactation: 04 drops/ 
time x 1-2 times/ day

Children 1-3 years old: 
04 drops/ time/ day
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Tem nhãn: 77x27mm

77 mm

2
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r = 1 mm

19.5 mm

7.5 mm

1.5 mm

1.5 mm

Uses: Supplement with vitamin K2  and vitamin 
D3. Helps contributes to normal absorption of 
calcium. Helps contributes to the normal 
function of the immune system.  D3 K2

Warning: Keep out of reach of small children. The 
recommended daily portion indicated may not be 
exceeded. Dietary supplements should not be used as 
a substitute for a balanced diet. 

Manufactured by: GLOBAL PHARMA CM S.A.

Storage: Store in a cool, dry place, away from 
direct sunlight, at a temperature below 25oC.

Dietary supplement

ul. Berezów 49A, 26-130 Suchedniów, Poland

Ingredients:  Sunflower oil, omega 3 fatty 
acids liquid (6% DHA, 4% EPA), anti-oxidant:  
alpha-tocopherol, vitamin K (Menaquinone), 
vitamin D (Cholecalciferol).

Net volume

BEST BEFORE:
BATCH Nr.:
MFG DATE:
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Ingredient: 2 drops NRV%
Omega 3 fatty acids 
liquid (6% DHA, 4% EPA) 0,084 mg _

Vitamin K
Vitamin D

11,25 µg
5 µg

15%
100%
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